PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
  TRƯỜNG TIỂU HỌC AMA KHÊ

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5
(Thời gian làm bài: 80 phút) 

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: ( 3 điểm)
	- Giáo viên cho học sinh bốc thăm bài để đọc và trả lời câu hỏi.
Đề 1: Một vụ đắm tàu  (TV5 - tập 2 - trang 108).
	Đọc đoạn: " Trên chiếc tàu thủy….băng cho bạn "
	Câu hỏi: Giu - li- ét - ta chăm sóc bạn như thế nào khi bạn bị thương?
Đề 2: Con gái  (TV5 - tập 2 - trang 112 ).
         Đọc đoạn: " Mẹ sắp sinh em bé…..Tức ghê ! "
          Câu hỏi:  Những chi tiết nào trong bài cho thấy làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái?
Đề 3: Tà áo dài Việt Nam ( TV5 - tập 2 - trang 122).
         Đọc đoạn: " Từ Phụ nữ Việt Nam…..xanh hồ thủy. "
          Câu hỏi:  Chiếc áo dài có vai trò như thế nào trong trong trang phục của người phụ nữ Việt Nam xưa?
Đề 4: Công việc đầu tiên ( TV5 - tập 2 - trang 126).
	Đọc đoạn: " Một hôm….không biết giấy gì"
          Câu hỏi: Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị Út là gì?
Đề 5: Một vụ đắm tàu  (TV5 - tập 2 - trang 108).
	Đọc đoạn: " Chiếc xuồng cuối cùng….Vĩnh biệt Ma-ri-ô "
	Câu hỏi: Quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu nạn của Ma- ri –ô nói lên điều gì về cậu bé?
Đề 6: Con gái  (TV5 - tập 2 - trang 112 ).
         Đọc đoạn: " Mẹ phải nghỉ ở nhà…..Thật hú vía ! "
          Câu hỏi:  Những chi tiết nào chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai?
Đề 7: Út Vịnh  ( TV5 - tập 2 - trang 136 ).
	Đọc đoạn: " Nhà Út Vịnh ở ngay bên …không chơi dại như vậy nữa "
          Câu hỏi: Út Vịnh đã làm gì để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt?
Đề 8: Công việc đầu tiên ( TV5 - tập 2 - trang 126).
	Đọc đoạn: " Nhận công việc vinh dự ….chạy rầm rầm "
          Câu hỏi: Chị Út đã nghĩ ra cách gì để rải hết truyền đơn?
Đề 9: Út Vịnh  ( TV5 - tập 2 - trang 136 ).
	Đọc đoạn: " Một buổi chiều đẹp trời …không nói lên lời"
          Câu hỏi: Em học tập được ở Út Vịnh điều gì?
Đề 10: Lớp học trên đường ( TV5 - tập 2 - trang 153).
	Đọc đoạn: " Cụ Vi - ta - li nhặt trên đường …mà thầy tôi đọc lên"
          Câu hỏi: Lớp học của Rê- mi có gì ngỗ nghĩnh?
2. Đọc hiểu văn bản và kiến thức tiếng việt: (7 điểm)
Đọc thầm đoạn văn sau, trả lời các câu hỏi và làm bài tập:
Nhân cách quý hơn tiền bạc
Mạc Đĩnh Chi làm quan rất thanh liêm nên nhà ông thường nghèo túng.Sau khi lo đám tang cho mẹ, cuộc sống của ông vốn đã thanh bạch giờ càng đạm bạc hơn.Vua  Trần Minh Tông biết  chuyện, liền hỏi  một viên quan tin cẩn:
- Ta muốn trích ít tiền trong kho đem biếu Mạc Đĩnh Chi.Liệu có được không?
Viên quan tâu:
- Nếu Hoàng thượng cho người đem tiền biếu thì Mạc Đĩnh Chi sẽ không nhận.Chỉ có cách lén bỏ tiền vào nhà, ông  ấy  không  biết phải trả cho ai thì mới  nhận.
Nhà vua ưng thuận và sai người làm như vậy.
Sáng hôm sau thức dậy, Mạc Đính Chi thấy gói tiền trong nhà, liền đem vào triều, trình  lên vua  Minh Tông:
- Tâu Hoàng thượng. Đêm qua ai đã bỏ vào nhà thần gói tiền này.Thần ngờ đây là tiền của người muốn đút lót thần.Vậy, xin Hoàng thượng cho thần nộp tiền này vào công  quỹ.
 Vua Minh Tông đáp:
- Khanh có khó nhọc thì người ta mới giúp cho.Cứ coi đó là tiền của mình cũng được chứ sao?
- Phàm của cải không do tay mình làm ra thì không được tơ  hào đến.- Mạc Đĩnh Chi khảng  khái đáp.
Vua rất cảm kích trước tấm lòng trung thực, liêm khiết, trọng nhân cách hơn tiền bạc của Mạc Đĩnh Chi. Vua đành giữ lại tiền rồi cho ông lui.
                                                                                                  Theo Quỳnh Cư
	Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đặt trước các câu trả lời đúng sau: 
Câu 1.(M1-0,5 điểm) Cuộc sống của Mạc Đĩnh Chi như thế nào? 
A. Thanh bạch, đạm bạc.                              C. Hạnh phúc, giàu có. 
B. Sung sướng, nhàn hạ.                               D. Nhàn hạ, hạnh phúc.
Câu 2.(M1-0,5 điểm) Biết được cuộc sống khó khăn của Mạc Đĩnh Chi, theo hiến kế của viên quan tin cẩn, vua đã làm gì để giúp đỡ ông?
	A. Trích ít tiền trong kho và sai người đem đến biếu ông.
	B. Hoàng thượng sai người lén bỏ tiền vào nhà ông.
	C. Sai người đang đêm bỏ một gói tiền trước nhà ông. 
	D. Sai người vào buổi tối mang tiền đến nhà tặng ông.
Câu 3.(M2-0,5 điểm) Mạc Đĩnh Chi đã làm gì khi thấy gói tiền trong nhà? 
A. Lấy ngay gói tiền vì không biết phải trả cho ai.
B. Lấy ngay gói tiền vì nghĩ rằng không ai biết. 
C. Lấy ngay gói tiền vì nghĩ rằng mình đã giúp người, nay người giúp lại. 
D. Liển đem vào triều, trình lên vua và xin cho nộp tiền vào công quỹ.
Câu 4.(M2-0,5 điểm) Mạc Đĩnh Chi nói gì khi vua khuyên ông hãy coi tiền đó là của mình?
A. “Thần ngờ rằng đó là tiền của một người muốn đút lót.” 
B. “Xin Hoàng thượng cho nộp tiền này vào công quỹ” 
C. “Phàm của cải không do tay mình làm ra thì không được tơ hào đến.” 
D. “Thần nghĩ rằng tiền này của ai nhờ thần làm việc gì đó.” vào nhà ông.
Câu 5.(M3-1 điểm) Qua câu chuyện “Nhân cách quý hơn tiền bạc” em hiểu Mạc Đĩnh Chi là người như thế nào? trung thực,liêm khiết,trọng nhân cách hơn tiền bạc 
…………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………..………
Câu 6.(M4-1 điểm) Em học tập điều gì qua nhân vật Mạc Đĩnh Chi? 
………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………..…………
Câu 7.(M1-0,5 điểm) Chủ ngữ trong câu “Hôm ấy, lần đầu Phương đến lớp trễ” là:
A.Hôm ấy               B. Phương                C. Lần đầu                 D.Đến lớp
Câu 8.(M2-0,5 điểm) “Vua rất cảm kích trước tấm lòng trung thực, liêm khiết, trọng nhân cách hơn tiền bạc của Mạc Đĩnh Chi.” Có tác dụng: 
A. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. 
B. Ngăn cách các vế trong câu ghép.
C. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.
D. Ngăn cách lời nói của nhân vật.
Câu  9.(M3-1 điểm) Bác Hồ đã khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng, em hãy cho biết tám chữ đó là gì? Em hãy chọn một từ và đặt câu với từ đó.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu 10.(M4-1 điểm) Hãy viết lại câu văn sau cho hay hơn bằng cách sử dụng từ gợi tả, gợi cảm, các hình ảnh so sánh:
“Đêm khuya, các anh chị công nhân dọn dẹp quét rác”  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1. Chính tả: (3 điểm)  
	Giáo viên đọc cho học sinh nghe - viết đoạn văn sau trong thời gian 20 phút.
Bài: Hoa lộc vừng

Mùa hoa lộc vừng thường bắt đầu từ tháng sáu cho đến hết tháng chín, đầu tháng mười âm lịch. Lạ một điều là khi vào mùa, hoa nở liên tục hết đợt này đến đợt khác suốt mấy tháng liền. Hoa kết thành những sợi dây dài đến vài chục phân, treo lúc lỉu với vài chục bông nhỏ li ti, tròn như hạt đậu, trên đầu có những cánh hoa nhỏ, mỏng như tơ, bung ra mềm mại trông thật thích mắt. Những dây hoa thường đu mình trên những cành cây nho nhỏ, vươn dài ra phía ngoài thân cây. 
                                                                                                          Hoàng Trọng Muôn
2. Tập làm văn: (7 điểm)
Đề bài: Tả một buổi chiều tối ở một làng quê




HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: (3 điểm) 
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
Đề 1: Một vụ đắm tàu  (TV5 - tập 2 - trang 108).
	Đọc đoạn: "Trên chiếc tàu thủy….băng cho bạn "
	Câu hỏi: Giu - li- ét - ta chăm sóc bạn như thế nào khi bạn bị thương?
Trả lời: Giu - li- ét – ta hoảng hốt chạy lại. Cô quỳ xuống bên Ma – ri – ô lau máu trên trán bạn và dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn.
Đề 2: Con gái  (TV5 - tập 2 - trang 112 ).
         Đọc đoạn: "Mẹ sắp sinh em bé…..Tức ghê ! "
          Câu hỏi: Những chi tiết nào trong bài cho thấy làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái?
Trả lời: Thấy mẹ sinh em gái, dì Hạnh bảo: “ Lại một vịt trời nữa” và cả bố và mẹ đều có vẻ buồn buồn.
Đề 3: Tà áo dài Việt Nam ( TV5 - tập 2 - trang 122).
         Đọc đoạn: "Từ Phụ nữ Việt Nam…..xanh hồ thủy. "
          Câu hỏi:  Chiếc áo dài có vai trò như thế nào trong trong trang phục của người phụ nữ Việt Nam xưa?
Trả lời: Chiếc áo dài giúp cho người phụ nữ Việt Nam xưa tế nhị, kín đáo.
Đề 4: Công việc đầu tiên ( TV5 - tập 2 - trang 126).
	Đọc đoạn: "Một hôm….không biết giấy gì"
          Câu hỏi: Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị Út là gì?
Trả lời: Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị Út là rải truyền đơn.
Đề 5: Một vụ đắm tàu  (TV5 - tập 2 - trang 108).
	Đọc đoạn: "Chiếc xuồng cuối cùng….Vĩnh biệt Ma-ri-ô "
	Câu hỏi: Quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu nạn của Ma- ri –ô nói lên điều gì về cậu bé?
Trả lời: Cậu bé là người cao thượng, dũng cảm hi sinh vì bạn.
Đề 6: Con gái  (TV5 - tập 2 - trang 112 ).
         Đọc đoạn: "Mẹ phải nghỉ ở nhà…..Thật hú vía ! "
          Câu hỏi: Những chi tiết nào chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai?
Trả lời: Tan học, các bạn trai còn mải đá bóng thì mơ đã về cặm cụi tưới rau rồi chẻ củi, nấu cơm giúp mẹ. Mẹ phải nghỉ ở nhà, bố đi công tác xa, Mơ làm hết mọi việc trong nhà giúp mẹ.
- Mơ cứu thằng Hoan lớp 3C khỏi chết đuối.
Đề 7: Út Vịnh  ( TV5 - tập 2 - trang 136 ).
	Đọc đoạn: "Nhà Út Vịnh ở ngay bên …không chơi dại như vậy nữa "
          Câu hỏi: Út Vịnh đã làm gì để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt?
Trả lời: Vịnh tham gia phong trào Em yêu đường sắt quê em do nhà trường phát động tích cực và Vịnh còn nhận công việc khó nhất là thuyết phục Sơn – một bạn rất nghịch hay chạy trên đường tàu thả diều và đã thuyết phục được Sơn.
Đề 8: Công việc đầu tiên ( TV5 - tập 2 - trang 126).
	Đọc đoạn: "Nhận công việc vinh dự ….chạy rầm rầm "
          Câu hỏi: Chị Út đã nghĩ ra cách gì để rải hết truyền đơn?
Trả lời: Chị giả đi bán cá như mọi hôm. Tay bê rổ cá còn bó truyền đơn giắt trên lưng quần. Chị rảo bước và truyền đơn cứ từ từ rơi xuống đất
Đề 9: Út Vịnh  ( TV5 - tập 2 - trang 136 ).
	Đọc đoạn: "Một buổi chiều đẹp trời …không nói lên lời"
          Câu hỏi: Em học tập được ở Út Vịnh điều gì?
Trả lời:  Út Vịnh có ý thức giữ gìn an toàn đường sắt và dũng cảm cứu em nhỏ.
Đề 10: Lớp học trên đường ( TV5 - tập 2 - trang 153).
	Đọc đoạn: "Cụ Vi - ta - li nhặt trên đường …mà thầy tôi đọc lên"
          Câu hỏi: Lớp học của Rê- mi có gì ngỗ nghĩnh?
Trả lời: Lớp học thì ở trên đường. Học sinh là Rê- mi và chú chó Ca-pi. Đồ dùng học tập là những mảnh gỗ nhỏ.
2. Đọc hiểu văn bản và kiến thức tiếng việt: (7 điểm)           
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 7
	Câu 8

	A
	B
	D
	C
	B
	C

	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm

	M1
	M1
	M2
	M2
	M1
	M2



Câu 5.(M3-1 điểm) Mạc Đĩnh Chi là người trung thực, liêm khiết, trọng nhân cách hơn tiền bạc 
Câu 6.(M4-1 điểm) Sống  thanh bạch, giản dị như một người dân quê 

Câu 9.(M3-1 điểm) 
- Tám chữ vàng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang (0.5 điểm)
- VD đặt câu:Đảm đang – là phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. (0.5 điểm)
Câu 10.(M4-1 điểm) Viết câu văn có hình ảnh gợi tả gợi cảm đúng yêu câu 
B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1. Chính tả nghe - viết: (3 điểm) 
- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểủ chữ, cỡ chữ (1 điểm).
- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.
2. Tập làm văn: (7 điểm)
- Nội dung đủ  3 phần ( Mở bài, thân bài, kết bài ) 
+ Mở bài :Giới thiệu được cảnh định tả   (1 điểm )
+ Thân bài : Tả bao quát và tả chi tiết cảnh mà em muốn tả. Bài văn cần xen kẽ các hình ảnh so sánh, nhân hóa,…. (3 điểm )
+ Kết bài : Phát biểu cảm nghĩ của em về cảnh đó (1 điểm )
- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ (0,5 điểm)
- Dùng từ, đặt câu đúng ngữ pháp (0,5 điểm)
- Viết bài có sáng tạo (1 điểm)
- Toàn bài trừ lỗi chính tả và trình bày bẩn không quá 1 điểm
- Tuỳ mức độ làm bài của HS mà Gv có thể ghi các mức điểm:  7,6,5,…

Duyệt của BGH                                    An Lạc , ngày 5 tháng 5 năm 2021
                                                  			          Người ra đề 
              


                                                			    Lê Thị Mai Khanh







	TRƯỜNG TIỂU HỌC A MA KHÊ
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Lớp: …….
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BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
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MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 5
Thời gian làm bài: 40 phút



	Điểm

                                    
	                                 Nhận xét của giáo viên

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………



A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: ( 3 điểm)
2. Đọc hiểu văn bản và kiến thức tiếng việt: (7 điểm)
Đọc thầm đoạn văn sau, trả lời các câu hỏi và làm bài tập:
Nhân cách quý hơn tiền bạc
Mạc Đĩnh Chi làm quan rất thanh liêm nên nhà ông thường nghèo túng.Sau khi lo đám tang cho mẹ, cuộc sống của ông vốn đã thanh bạch giờ càng đạm bạc hơn.Vua  Trần Minh Tông biết  chuyện, liền hỏi  một viên quan tin cẩn:
- Ta muốn trích ít tiền trong kho đem biếu Mạc Đĩnh Chi.Liệu có được không?
Viên quan tâu:
- Nếu Hoàng thượng cho người đem tiền biếu thì Mạc Đĩnh Chi sẽ không nhận.Chỉ có cách lén bỏ tiền vào nhà, ông  ấy  không  biết phải trả cho ai thì mới  nhận.
Nhà vua ưng thuận và sai người làm như vậy.
Sáng hôm sau thức dậy, Mạc Đính Chi thấy gói tiền trong nhà, liền đem vào triều, trình  lên vua  Minh Tông:
- Tâu Hoàng thượng. Đêm qua ai đã bỏ vào nhà thần gói tiền này.Thần ngờ đây là tiền của người muốn đút lót thần.Vậy, xin Hoàng thượng cho thần nộp tiền này vào công  quỹ.
 Vua Minh Tông đáp:
- Khanh có khó nhọc thì người ta mới giúp cho.Cứ coi đó là tiền của mình cũng được chứ sao?
- Phàm của cải không do tay mình làm ra thì không được tơ  hào đến.- Mạc Đĩnh Chi khảng  khái đáp.
Vua rất cảm kích trước tấm lòng trung thực, liêm khiết, trọng nhân cách hơn tiền bạc của Mạc Đĩnh Chi. Vua đành giữ lại tiền rồi cho ông lui.
                                                                                                  Theo Quỳnh Cư
	Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đặt trước các câu trả lời đúng sau: 
Câu 1.(0,5 điểm) Cuộc sống của Mạc Đĩnh Chi như thế nào? 
A. Thanh bạch, đạm bạc.                              C. Hạnh phúc, giàu có. 
B. Sung sướng, nhàn hạ.                               D. Nhàn hạ, hạnh phúc.
Câu 2.(0,5 điểm) Biết được cuộc sống khó khăn của Mạc Đĩnh Chi, theo hiến kế của viên quan tin cẩn, vua đã làm gì để giúp đỡ ông?
	A. Trích ít tiền trong kho và sai người đem đến biếu ông.
[bookmark: _GoBack]	B. Hoàng thượng sai người lén bỏ tiền vào nhà ông.
	C. Sai người đang đêm bỏ một gói tiền trước nhà ông. 
	D. Sai người vào buổi tối mang tiền đến nhà tặng ông.
Câu 3.(0,5 điểm) Mạc Đĩnh Chi đã làm gì khi thấy gói tiền trong nhà? 
A. Lấy ngay gói tiền vì không biết phải trả cho ai.
B. Lấy ngay gói tiền vì nghĩ rằng không ai biết. 
C. Lấy ngay gói tiền vì nghĩ rằng mình đã giúp người, nay người giúp lại. 
D. Liển đem vào triều, trình lên vua và xin cho nộp tiền vào công quỹ.
Câu 4.(0,5 điểm) Mạc Đĩnh Chi nói gì khi vua khuyên ông hãy coi tiền đó là của mình?
A. “Thần ngờ rằng đó là tiền của một người muốn đút lót.” 
B. “Xin Hoàng thượng cho nộp tiền này vào công quỹ” 
C. “Phàm của cải không do tay mình làm ra thì không được tơ hào đến.” 
D. “Thần nghĩ rằng tiền này của ai nhờ thần làm việc gì đó.” vào nhà ông.
Câu 5.(1 điểm) Qua câu chuyện “Nhân cách quý hơn tiền bạc” em hiểu Mạc Đĩnh Chi là người như thế nào? trung thực, liêm khiết, trọng nhân cách hơn tiền bạc 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….………………..………
Câu 6.(1 điểm) Em học tập điều gì qua nhân vật Mạc Đĩnh Chi? 
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………….
Câu 7.(0,5 điểm) Chủ ngữ trong câu “Hôm ấy, lần đầu Phương đến lớp trễ” là:
A.Hôm ấy               B. Phương                C. Lần đầu                 D.Đến lớp
Câu 8.(0,5 điểm) “Vua rất cảm kích trước tấm lòng trung thực, liêm khiết, trọng nhân cách hơn tiền bạc của Mạc Đĩnh Chi.” Có tác dụng: 
A. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. 
B. Ngăn cách các vế trong câu ghép.
C. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.
D. Ngăn cách lời nói của nhân vật.
Câu  9.(1 điểm) Bác Hồ đã khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng, em hãy cho biết tám chữ đó là gì? Em hãy chọn một từ và đặt câu với từ đó.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10.(1 điểm) Hãy viết lại câu văn sau cho hay hơn bằng cách sử dụng từ gợi tả, gợi cảm, các hình ảnh so sánh:
“Đêm khuya, các anh chị công nhân dọn dẹp quét rác”  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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	1
	Đọc hiểu văn bản:                                                                                         - Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.
- Hiểu nội dung của bài đọc, hiểu ý nghĩa của bài đọc.
- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp.
- Nhận biết được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
	Số câu
	2
	 
	2
	 
	 
	1
	 
	1
	6

	
	
	Câu số 
	1,2 
	 
	3,4 
	 
	 
	 5
	 
	6 
	 

	
	
	Số điểm
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	1
	4

	2
	Kiến thức Tiếng Việt:                                                                                   - Biết lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ.
- Hoàn chỉnh được bảng tổng kết về trạng ngữ. 
	Số câu
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	1
	4

	
	
	Câu số 
	7 
	 
	 8
	 
	 
	 9
	 
	
10 
	 

	
	
	Số điểm
	0,5
	 
	0,5
	 
	 
	1
	 
	1
	3

	Tổng số câu
	3
	 
	3
	 
	 
	2
	 
	2
	10

	Tổng số điểm
	1,5
	 
	1,5
	 
	 
	2
	 
	2
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



    

